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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

 văn hóa” năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

 

 Thực hiện công văn số 2135 /BC-BCĐ, ngày 27/10/2023 của BCĐ phong 

trào “TDĐKXDĐSVH”  huyện Bình Gia về việc báo cáo kết quả thực hiện phong 

trào “ TDDKXDDSVH” năm 2023. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa xã Thiện Thuật báo báo như sau:  

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

 Luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa 

phương. Ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo xã đã tổ chức phát động phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.  

Ban Chỉ đạo xã tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão, 

tuyên truyền cho nhân dân vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh thôn và trụ sở làm 

việc, vận động nhân dân treo cờ Tổ Quốc nhân các ngày lễ lớn trong năm đạt tỷ lệ 

cao. 

Ban chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng cuộc 

vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai 

đoạn mới.   

Năm 2023, các thành viên BCĐ phong trào xã duy trì công tác phối hợp 

tuyên truyền, vận động thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như: Cuộc 

vận động “Ngày vì người nghèo”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 

Phong trào xây dựng nông thôn mới….Chủ động tham mưu cho cấp Ủy chỉ đạo 

các ban ngành, đoàn thể không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, 

phương pháp vận động thực hiện các phong trào. 

Thành viên Ban chỉ đạo phong trào được phân công phụ trách địa bàn, 

thường xuyên phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện phong trào; trực tiếp đôn đốc 

các thôn tiếp tục thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng các bản quy ước và vận 

động nhân dân thực hiện tốt quy ước ở thôn. Đài truyền thanh của xã hoạt động 

thường xuyên, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng, pháp 

luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của địa phương, nêu gương 

người tốt, việc tốt trong sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, công tác 

vận động xây dựng nông thôn mới… 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÒNG TRÀO 

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào. 
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1.1. Phong trào “Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm 

nghèo”. 

Năm 2023 các khu dân cư đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Bên 

cạnh các nguồn vốn vay của ngân hàng, nhiều dự án phát triển kinh tế của các tổ 

chức đoàn thể, sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, nhiều mô hình phát triển kinh tế như nuôi gia súc, gia cầm; trồng 

keo mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững.  

Phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.  

1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. 

Ban chỉ đạo phong trào đã lồng ghép nội dung thực hiện tuyên truyền, vận 

động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, Quy chế cơ quan, Hương ước của thôn đề ra. Thường 

xuyên vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi thủ 

đoạn, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh tố giác các 

loại tội phạm, cảm hóa, giáo dục người có hành vi phạm pháp, chú trọng cảm hóa, 

giáo dục đối tượng vị thành niên tại gia đình; triển khai, thực hiện có hiệu quả 

phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy tốt vai trò hòa 

giải ở khu dân cư trong việc giải quyết mâu thuẫn xích mích xảy ra tại địa bàn. 

Lãnh đạo UBND xã, các trường học trên địa bàn thường xuyên nhắc nhở, 

chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ Cán bộ, công chức, viên 

chức lao động có tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

Đảng, Nhà nước, quy định của cơ quan, địa phương. 

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa. 

Tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các tiêu chí văn hóa để tổ chức thực hiện, 

qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC, người dân trong việc chấp 

hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hương ước 

của thôn, quy chế của cơ quan; đặc biệt là tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn 

hóa, do vậy cơ quan, trường học và các thôn thường xuyên làm tốt công tác vệ 

sinh môi trường, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; nhiều khu dân cư 

không phát sinh tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hiện tốt 

chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; khắc phục tình trạng thả rông gia súc, vật 

nuôi, nhốt trâu, bò lợn, gà dưới gầm nhà, hạn chế đáng kể việc xả rác ra môi 

trường. 

Trong năm 2023 các cấp học, thường xuyên chú trọng tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, qua đó giúp các em được trang bị 

các kỹ năng sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành 

mạnh. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo tinh thần Chỉ Thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn đang được cấp ủy 

Đảng tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên 

địa bàn. 

1.4. Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. 
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- Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, đến nay toàn xã có 7 

sân bóng chuyền hơi( Khuổi Y, Pò Sè, Khuổi Cưởm, trường Mầm Non, trường 

Tiểu học, Pác Khuông 02 sân), 02 sân bóng chuyền da……Có câu lạc bộ hát sli 

vẫn được duy trì hoạt động thường xuyên.  

- Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2023 của Sở văn 

hóa thể thao và du lịch về thực hiện dự án số 6 thuộc chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 

UBND xã Thiện Thuật được Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn; Ban tổ 

chức xây dựng 10 mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian thuộc CTMTQG năm 

2023 (Ban Tổ chức) chọn là 1 trong 10 xã trên địa bàn tỉnh để xây dựng mô hình. 

Ngày 27/4/2023 Ban Tổ chức đã  tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai 

xây dựng mô hình CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, dân gian dân tộc Tày, Nùng 

xã Thiện Thuật; Thời gian tổ chức truyền dạy là 25 ngày (từ 27/4/2023 đến 

21/5/2023) hoàn thành chương trình ra mắt CLB nhân dịp chào 133 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023) và ngày hội Háng Pò năm 2023, 

gồm 46 thành viên với các CLB múa sư tử, Hát then, Hát Sli được các nghệ nhân 

truyền dạy có bài bản. trong 2 ngày 20, 21/5/2023 xã đã tổ chức thành công các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong ngày hội Háng Pò, cụ thể tổ chức Liên 

hoan hát dân ca xã Thiện Thuật năm 2023, Tổ chức thi Kéo sợi, chơi trò chơi trèo 

cây chuối, leo cầu khỉ; Tổ chức Giải bóng chuyền da cúp tứ hùng năm 2023; tổ 

chức thi bắn nỏ, các hoạt động đã thu hút được trên 12.000 lượt khách về tham dự.  

- 11/11thôn có Nhà văn hóa để họp thôn, được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn 

của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và do nhân dân đóng 

góp. Hiện có 3 nhà văn hóa thôn dôi dư do sáp nhập (nhà văn hóa Cốc Phường, Nà 

Lốc, Vằng Sâu) 

1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. 

Cấp ủy, Chính quyền thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng 

cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng 

viên trong cơ quan và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc 

tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh 

ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. 

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào. 

2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa. 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực 

của đông đảo bà con nhân dân, tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao, nhiều thôn các hộ 

đăng ký đạt tới 100%. 

Để thực hiện tiêu chí của gia đình văn hóa, nhiều gia đình đã thường xuyên 

thực hiện giữ gìn vệ sinh nhà cửa, sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, không xả rác bừa 
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bãi, thực hiện ăn chín, uống sôi; chú trọng vệ sinh phòng bệnh; xây dựng và bố trí 

nhà vệ sinh hợp lý; không nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà; chấp hành 

nghiêm quy định về việc cưới, việc tang; chấp hành tốt chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như Hương ước của thôn đề ra, góp phần giữ 

vững an ninh trật tự. Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa: 

+ Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023: 699/795 hộ chiếm 87,92% 

2.2. Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa luôn giành được sự quan tâm của 

lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các thôn được kiện toàn kịp thời, thường xuyên tổ 

chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Hương ước của thôn đề ra. 

Các thôn có Hương ước, được các thôn thực hiện có hiệu quả, góp phần vào 

việc tự quản trong cộng đồng dân cư. Kết quả thực hiện danh hiệu khu dân cư văn 

hóa: Đăng ký đầu năm có 11/11 thôn bằng 100%; Kết quả có 5 rhoon đạt Khu dân 

cư văn hóa năm 2023 tỷ lệ 45,45%.  

2.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

Các cơ quan, đơn vị trường học, Trạm y tế trên địa bàn xã đều hưởng ứng 

tham gia xây dựng phong trào, bằng việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí cơ quan, 

đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Phong trào góp phần thắt chặt kỷ cương, nâng cao ý 

thức chấp hành kỷ luật của CBCCVC; Thường xuyên thực hiện cải cách hành 

chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức và người lao động, 

tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả công tác trên 

nhiều lĩnh vực. 

Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Từ việc gắn tiêu chí danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa với các danh 

hiệu thi đua khác đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực thúc 

đẩy phong trào phát triển. 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện bình xét cơ 

quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. 

2.4. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại". 

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ 

đại”, trong năm 2023, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền… đặc biệt là môn 

bóng chuyền hơi, bóng chuyền da được duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút 

nhiều thành phần, nhiều nhóm tuổi tham gia. 

Phong trào rèn luyện sức khỏe đã trở thành nhu cầu thiết yếu và càng thu hút 

sự quan tâm của nhiều người. Năm 2023, ước tính có gần 24% số người tham gia 

luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. 

2.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn 

minh đô thị”. 
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Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết ở cộng 

đồng, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tương thân 

tương ái, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhân dân chấp 

hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định 

của địa phương. Hiện nay xã đang triển khai xây dựng xã Nông thôn mới, hiện nay 

xã đã đạt 4/19 tiêu chí và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt 

được. 

2.6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo. 

Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào học tập, 

lao động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng KHCN 

vào chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân. Từ việc đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công việc. 

Công tác mở lớp tập huấn, phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, chăn nuôi được triển khai theo đúng kế hoạch, nhiều mô hình trồng lúa, cây 

ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm đang được triển khai có hiệu 

quả trên địa bàn xã. 

2.7. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên 

tiến. 

Đảng bộ, chính quyền thường xuyên thực hiện tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW và Chỉ thị 27/CT/TTG về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm từng cá 

nhân, tập thể trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh. Nhiều cá nhân tiêu 

biểu trong lao động, học tập, nhiều gia đình đã hiến đất đề xây dựng nông thôn 

mới, chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; nhiều gương người tốt việc tốt 

đã được phát hiện, biểu dương kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 được 

phát động rộng rãi và đạt được một số kết quả nhất định. Ban chỉ đạo, Ban vận 

động luôn tham mưu và tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 

chính quyền và vận động nhân dân tham gia phong trào, quan tâm triển khai thực 

hiện lồng ghép với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động thực 

hiện kế hoạch hóa gia đình, triển khai thực hiện nội dung Hương ước ở cộng đồng 

dân cư, tổ chức đăng ký các danh hiệu từ đầu năm và tổ chức bình xét, công nhận 

các danh hiệu. Cơ quan đã hưởng ứng đăng ký là cơ quan văn hóa. 

2. Mặt hạn chế, khó khăn. 

Công tác tham mưu của thường trực Ban chỉ đạo chưa thật sự sát sao. 

Thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên phân công phụ trách địa bàn chưa 

thật sự thường xuyên theo dõi, đôn đốc các thôn bản. 
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước và các quy định ở địa phương về những nội dung xây dựng đời sống văn 

hóa, Hương ước của thôn và những nội dung liên quan mật thiết đến đời sống  

nhân dân.  

2. Vận động nhân dân ở các khu dân cư đăng ký các danh hiệu ngay từ đầu 

năm, nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí thực hiện các danh hiệu trong 

phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

3. BCĐ xây dựng kế hoạch năm 2024 để khắc phục những hạn chế, để các 

danh hiệu được nâng cao hơn nữa trong năm tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban 

chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thiện 

Thuật. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- BCĐ PT “ TDĐKXDĐSVH” huyện;             

- TT ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

-  Thành viên Ban chỉ đạo xã; 

- Lưu VP, BCĐ. 

 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN TT BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Hoàng Văn Hiệp 
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Biểu số 1 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2023 

(Kèm theo báo cáo số...../BC-BCĐ  ngày....../11/2023 của………………..) 

 

STT Loại văn 

bản 

Thời gian Số, ký hiệu  Cơ 

quan 

ban 

hành 

Nội dung 

1 Công văn 22/8/2023 464/BCĐ  Về việc Bình xét các danh 

hiệu văn hóa trong phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” 

năm 2023 

2 Quyết 

định 

31/10/2022 611/QĐ-

UBND 

 Về việc công nhận Gia đình 

văn hóa năm 2023 

5 Báo cáo           /BC-

BCĐ 

 Báo cáo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2023. 

 

          

 NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

Đàm Thị Diệu Thuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 2 

 

KẾT QUẢ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-BCĐ ngày.../.../2023 của………………..) 
 

 

XÃ, THỊ 

TRẤN 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa 

Gia đình văn hóa Thôn, tổ dân phố văn hóa 
Phường, thị trấn đạt chuẩn 

 Đô thị văn minh 

Tổng 

số cơ 

quan 

Tổng 

số đăng 

ký 

Tổng 

số đạt 

Tỷ lệ 

đạt 

Tổng 

số hộ 

Tổng 

số 

đăng 

ký  

Tổng 

số hộ 

đạt 

Tỷ lệ 

đạt 

Tổng 

số 

thôn, 

tổ dân 

phố 

Tổng 

số 

đăng 

ký 

Tổng 

số đạt 

Tỷ lệ 

đạt 

Tổng số 

phường, 

thị trấn 

Tổng 

số 

đăng 

ký 

Tổng 

số đạt 

Tỷ lệ 

đạt 

Thiện 

Thuật 
5 5 5 100 795 782 699 

87,92 

11 7 5 45,45     

        
 

        

 

 NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

Đàm Thị Diệu Thuần 
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Biểu 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ VĂN HÓA - SÂN THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:  ................../BC-BCĐ ngày  .../..../2023 

của................................) 

 

 

 

TT 

 

XÃ 

Tổng số 

thôn, 

khối 

phố 

NHÀ VĂN HÓA XÃ, THỊ 

TRẤN 

SÂN THỂ THAO XÃ, THỊ 

TRẤN 

Đã có 

NVH  

Chưa có 

NVH 

NVH Đạt 

chuẩn 

NTM 

Đã có 

sân  

Chưa có 

sân 

Sân đạt 

chuẩn 

NTM 

 
Thiện 

Thuật 
11 

Đang 

xây 

dựng 

  x   

         

             

    

 

 NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

Đàm Thị Diệu Thuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

Biểu 4 

THỰC TRẠNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:  ................../BC-BCĐ ngày  .../11/2023 của................................) 

 

TT XÃ 

 thôn, tổ dân 

phố (ghi cụ 

thể từng thôn) 

 thôn 

tổ dân phố có NVH 

Thôn, tổ dân phố chưa có NVH  NVH thôn 

đạt chuẩn 

nông thôn mới 

NVH dôi 

dư do sáp 

nhập 

 Thiện Thuật   thôn có nhà 

văn hóa 

 tổ dân phố có 

NVH 

 thôn chưa có 

NVH 

 tổ dân phố 

chưa có NVH 

 

 

1.   Bản Chúc x    x  

2.   Khuổi Y x    x 
 

3.   Khuổi Lù x     
 

4.   Pác Khuông x     
 

5.   Pò Sè x    x 
 

6.   Khuổi Thoong x     
 

7.   Khuổi Cưởm x    x 
 

8.   Khuổi Khuy x     
 

9.   Pác Là x     
 

10.   Khuổi Hắp  x     
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11.   Pác Luống x    x 
 

12.  
 

 Cốc Phường 

(cũ) 

     

x 

13.   Nà Lốc (cũ)      
x 

14.   Vằng Sâu (cũ)      
x 

 Tổng 14 11    5 3 

               

 NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

Đàm Thị Diệu Thuần 
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Biểu 5 

THỰC TRẠNG SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:  ................../BC-BCĐ ngày  .../..../2023 của................................) 

 

 

TT 
XÃ, THỊ 

TRẤN 

 thôn, tổ dân phố                  

(ghi rõ cụ thể 

từng thôn) 

 thôn, tổ dân phố có sân thể 

thao 

Thôn, tổ dân phố chưa có sân thể 

thao 

 sân thể thao thôn, 

khối phố đạt chuẩn 

nông thôn mới  

thôn có sân thể 

thao  

 tổ dân phố có 

sân thể thao  

 thôn chưa có 

sân thể thao 

 tổ dân phố chưa có 

sân thể thao  

 Thiện Thuật       

  Bản Chúc x     

  Khuổi Y x    x 

  Khuổi Lù   x   

  Pác Khuông   x   

  Pò Sè x    x 

  Khuổi Thoong      

  Khuổi Cưởm x    x 

  Khuổi Khuy      

  Pác Là   x   
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  Khuổi Hắp    x   

  Pác Luống x    x 

                NGƯỜI TỔNG HỢP    

 

 

 

                                Đàm Thị Diệu Thuần 
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